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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

Số: 349/BC-UBTCNS14

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
  Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017


BÁO CÁO

 Thẩm tra về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh


Kính gửi: Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận được Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 09/12/2016 của Chính phủ gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 06/01/2017, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng và ngày 17 tháng 02 năm 2017 đã họp phiên toàn thể Ủy ban với sự tham dự của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan của Quốc hội để thẩm tra nội dung trên. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội một số ý kiến như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Sự cần thiết ban hành Nghị định 
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18/11/2002 và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị; Quy định tại Điều 75 của Luật NSNN năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP và Nghị định số 61/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 về một số cơ chế, chính sách tài chính -ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 12 năm thực hiện, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực đầu tư, phát huy vai trò của TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam và cả nước. 
Mặt khác, thực hiện Luật NSNN năm 2015, một số quy định tại Nghị đinh số 124/2004/NĐ-CP và Nghị định số 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã không còn phù hợp, cần sửa đổi để bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật; đồng thời, thực hiện Kết luận số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Thành phố trong quá trình thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ xây dựng Nghị định mới quy định về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh là hoàn toàn cần thiết.
2. Về thẩm quyền ban hành văn bản

Căn cứ Điều 74 của Luật NSNN năm 2015, Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến để có cơ sở pháp lý cho Chính phủ ban hành Nghị định về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với thẩm quyền của UBTVQH theo quy định của Luật NSNN năm 2015. 
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về những quy định chung 

Ủy ban TCNS cho rằng, những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của TP Hồ Chí Minh là phù hợp với các quy định của Luật NSNN năm 2015, do đó, cơ bản nhất trí với các quy định về các vấn đề này trong Dự thảo Nghị định.
2. Về một số vấn đề Chính phủ xin ý kiến UBTVQH

a. Về bội chi ngân sách địa phương và mức dư nợ vay (Điều 5)

- Về bội chi ngân sách thành phố: Ủy ban TCNS nhất trí với Chính phủ về các nội dung: (i) ngân sách TP Hồ Chí Minh được bội chi; (ii) mục đích sử dụng bội chi cho đầu tư phát triển; (iii) hạn mức bội chi do Quốc hội quyết định hàng năm; (iv) nguồn bù đắp bội chi từ vay trong nước và ngoài nước. Những quy định trên là phù hợp với Điều 7 của Luật NSNN năm 2015.
- Về mức dư nợ vay: Chính phủ đề nghị quy định: Mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Trường hợp cần thiết vay để thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng mà mức dư nợ vay của ngân sách thành phố vượt quá quy định này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định”. Ủy ban TCNS tán thành với quy định này, vì thực tế cho thấy, TP. Hồ Chí Minh có đóng góp đáng kể, trên 30% tổng thu nội địa của NSNN và 50% tổng thu cân đối xuất nhập khẩu của cả nước, nên có nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi mức vốn đầu tư phát triển do NSTW hỗ trợ 5 năm tới sẽ giảm mạnh do áp dụng các tiêu chí, định mức mới về phân bổ vốn đầu tư nguồn NSTW, do đó, nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cấp bách là rất khó khăn. Vì vậy, Ủy ban TCNS cho rằng, quy định như trên sẽ tạo điều kiện cho TP Hồ Chí Minh được hưởng mức vay nợ và cơ chế hỗ trợ của NSTW tương đương với cơ chế đã được UBTVQH quyết định cho Thủ đô Hà Nội.

b. Về thưởng và bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu NSTW so dự toán (Điều 6)

- Về mức thưởng vượt thu: Chính phủ đề nghị trong trường hợp tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia trên địa bàn, thành phố được thưởng một phần nhưng không quá 30% số tăng thu và không vượt quá số tăng thu NSTW trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước. Ủy ban TCNS đề nghị bỏ cụm từ “một phần” để thực hiện theo quy định hiện hành cho phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 59 của Luật NSNN năm 2015 (không quá 30% số tăng thu).
- Về bổ sung có mục tiêu: Chính phủ đề nghị “Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu NSTW một phần không quá 70% số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia…”. Ủy ban TCNS đề nghị bỏ cụm từ “một phần” và để không giảm mức bổ sung có mục tiêu cho thành phố thì nên tiếp tục giữ nguyên như quy định tại Nghị định 61 là “Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu NSTW không quá 70% số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia…”. Vì nếu chỉ “một phần” của 70% tăng thu NSTW do Thủ tướng Chính phủ giao thì thấp hơn quy định theo Nghị định số 61 hiện hành. Việc giữ nguyên quy định về mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu NSNN cho TP. Hồ Chí Minh cũng tương thích với mức bổ sung có mục tiêu cho Thủ đô Hà Nội như UBTVQH đã quyết định. 
Tuy nhiên, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị sửa “Thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu NSTW tương ứng một phần không quá 70% số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia…” và “thành phố được thưởng một phần nhưng không quá 30% số tăng thu và không vượt quá số tăng thu NSTW trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước”.
c. Về quỹ dự trữ tài chính thành phố (Điều 7)

(i) Về mức bố trí quỹ dự trữ tài chính: Luật NSNN năm 2015 quy định phải trích 50% kết dư ngân sách thành phố hàng năm vào quỹ dự trữ tài chính. Chính phủ đề nghị cho phép thành phố có quyền quyết định mức trích từ nguồn kết dư ngân sách thành phố vào quỹ dự trữ tài chính phù hợp với nhu cầu dự trữ tài chính và khả năng cân đối thực tế của ngân sách thành phố.
Về vấn đề này, UBTCNS nhận thấy trong thời gian qua, thực hiện quy định của Luật NSNN hiện hành, số dư quỹ dự trữ tài chính của TP. Hồ Chí Minh mới bảo đảm khoảng 10% so với quy định của pháp luật. Số dư của quỹ không đạt do cân đối ngân sách thực tế của TP còn khó khăn. Do đó, để tạo điều kiện có thêm nguồn lực trong điều hành và cũng không để tồn đọng nguồn dự trữ tài chính lớn khi giới hạn vay nợ của TP đã gần mức trần cho phép, đa số ý kiến trong UBTCNS tán thành với đề nghị của Chính phủ. Theo đó, thành phố có quyền chủ động quyết định mức trích, nhưng phải bảo đảm tối thiểu 30% từ nguồn kết dư ngân sách thành phố vào quỹ dự trữ tài chính cho đến khi quỹ dự trữ tài chính.
(ii) Về thời gian tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính: Dự thảo Nghị định quy định thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng. Về vấn đề này, Ủy ban TCNS nhận thấy, các cơ chế huy động vốn đầu tư phát triển cho thành phố theo quy định của Dự thảo Nghị định cũng chưa có tính đột phá mạnh mẽ. Vì vậy, đa số ý kiến tán thành với quy định nêu trên nhưng đề nghị chỉ sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng cấp bách, phù hợp với mục đích sử dụng quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11 của Luật NSNN năm 2015. Tuy nhiên, về thời gian tạm ứng, nhiều ý kiến đề nghị thời gian tạm ứng chỉ 2 năm (24 tháng) vì theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Luật NSNN quy định “Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách”. Theo đó, cần cân nhắc với đề nghị của Chính phủ là 3 năm (36 tháng) để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật NSNN năm 2015.
(iii) Về mức tạm ứng: Dự thảo Nghị định của Chính phủ chưa đưa ra mức khống chế giới hạn tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính; cũng chưa làm rõ nếu ứng cho các dự án không có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn (không có trong dự toán) sẽ vượt quá quy định của Luật NSNN. Do đó, Ủy ban TCNS đề nghị, để bảo đảm chặt chẽ cần khống chế giới hạn mức tạm ứng tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính thành phố cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội phê duyệt.
3. Về huy động vốn đầu tư
a. Đối với một số công trình, dự án quan trọng, có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi, kiến thiết thị chính do TP. Hồ Chí Minh quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Chính phủ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ NSTW cho thành phố để triển khai thực hiện theo từng dự án. Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí với đề xuất này, vì cho rằng, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 1/3 số thu NSNN, có số thu điều tiết rất cao về NSTW (chỉ được hưởng 18%/năm), nên việc đầu tư một số công trình quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên cả nước, song đòi hỏi nguồn lực lớn, vượt quá khả năng cân đối của NSĐP thì ngân sách trung ương cần chia sẻ, hỗ trợ để Thành phố thực hiện. Cơ chế ưu đãi này cũng tương đương với ưu đãi về hỗ trợ cho các dự án đầu tư áp dụng đối với Thủ đô Hà Nội theo quy định của Luật thủ đô.
b. Về huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển thành phố 
Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, phát triển nhanh và năng động, có tiềm năng hấp dẫn thu hút đầu tư và các nguồn vốn, do vậy, cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ để tạo thêm kênh huy động nguồn vốn đầu tư, ngoài việc ưu tiên bố trí vốn ODA thì cần ưu tiên hỗ trợ vốn vay ưu đãi và cho phép thành phố áp dụng hình thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư để bổ sung nguồn lực cho TP Hồ Chí Minh. 
4. Một số vấn đề khác

Một số ý kiến đề nghị, đối với TP. Hồ Chí Minh, nếu quy định như đề nghị của Chính phủ thì chưa thể hiện rõ cơ chế đặc thù vì không thể vượt qua pháp luật hiện hành, có quy định còn thắt chặt hơn so với Nghị định 124 và Nghị định 61. Vì vậy, đề nghị cần cụ thể hóa hơn sự chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP. Hồ Chí Minh về: thẩm quyền tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng khoán chi hành chính; thẩm quyền về nhân sự theo hướng lựa chọn nhân tài; cần tăng thêm cơ chế phụ thu đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn thành phố, phân chia tỷ lệ phần lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp nhà nước trung ương đại diện chủ sở hữu, thẩm quyền về huy động vốn đầu tư theo hướng trao cho địa phương có toàn quyền quyết định sau khi có ý kiến của cơ quan trung ương. Cho phép thành phố tiếp cận các nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước thông qua các định chế tài chính ở địa phương…Trong quá trình phân cấp cụ thể, cần giao cho UBND thành phố chủ động lập Đề án báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội quyết định. 
Một số ý kiến đề nghị, đối với phần thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, tiền cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vượt so với dự toán hàng năm cần được để lại để đầu tư những chương trình có mục tiêu nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh như đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. 
III. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở các ý kiến đã nêu, Ủy ban TCNS kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Thông báo ý kiến gửi Chính phủ để làm cơ sở ban hành Nghị định.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. 
Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
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